Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1 Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
         -Tên chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh Đồng Tháp
         -Tên gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
         -Tên dự toán: Mua sắm tập trung xe ô tô cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
        - Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2025 cho UBND các xã phường; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Ngân sách xã năm 2026 (Chi quản lý hành chính).
        - Loại hợp đồng: Trọn gói.
        - Địa điểm giao nhận hàng hóa: Các xã, phường trong phạm vi tỉnh Đồng Tháp. 
         -Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
         -Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
        -Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ/ Xét theo từng phần, mỗi phần là một mặt hàng.
        - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung:
· Toàn bộ hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2026.
          - Đối với hàng hóa nhập khẩu phải có: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) và hồ sơ nhập khẩu trang thiết bị và tài liệu có liên quan theo quy định (nếu có).
- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Cung cấp giấy chứng nhận chất lượng và phiếu xuất xưởng và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa.
· Hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư (Các xã, phường trong phạm vi tỉnh Đồng Tháp).
· Nhà thầu có thể dự 1,2 hoặc 3 phần lô.
        - Nhà thầu tham dự chào giá không được vượt tiêu chuẩn, định mức theo qui định.
   - Cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật 
	Khối lượng mời thầu

	1
	Phần 1: Mua sắm 32 xe ô tô loại 08 chỗ
	Chiếc
	Đính kèm phụ lục 01
	32

	2
	Phần 2: Mua sắm 04 xe ô tô loại 07 chỗ
	Chiếc
	Đính kèm phụ lục 02
	04

	3
	Phần 3: Mua sắm 11 xe ô tô loại 07 chỗ
	Chiếc
	Đính kèm phụ lục 03
	11



1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Nhà thầu phải cung cấp bảng tóm tắt thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của E-HSMT.
· Tên hàng hóa cần ghi rõ cả model và hãng sản xuất mà nhà thầu chào thầu.
Bảng yêu cầu kỹ thuật đối với các hàng hóa như sau:
                                           PHỤ LỤC 01
	
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	
	

	Số lượng
	32 chiếc

	Số chỗ ngồi
	08 chỗ

	Màu sắc:
	12 chiếc màu bạc + 14 chiếc màu đen + 06 chiếc màu trắng ngọc trai

	Năm sản xuất
	Năm 2026

	Chất lượng
	Mới 100%

	Thông số
	

	Dài x Rộng x Cao (mm)
	≥4.755 ×1.845× 1.790

	
	

	Chiều dài cơ sở (mm)
	≥2850

	
	

	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	≥170

	
	

	Bán kính vòng quay tối thiểu (m)
	≤5,67

	
	

	Dung tích bình nhiên liệu (lít)
	≥52

	
	

	Số chỗ ngồi
	8

	
	

	
	

	Kích thước lốp
	215/60R17

	
	

	Phanh trước/sau
	Đĩa

	
	

	Đèn chiếu gần/xa
	LED

	
	

	
	

	Đèn sương mù trước
	LED

	
	

	Gương chiếu hậu
	Gập điện tự động, điều chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ & chào mừng

	
	

	
	

	Chất liệu bọc ghế
	Da

	
	

	Ghế người lái
	8 hướng chỉnh điện

	
	

	Ghế hành khách trước
	4 hướng

	
	

	
	

	Vô lăng – Chất liệu
	Da

	
	

	Vô lăng – Kiểu dáng
	3 chấu

	
	

	Điều chỉnh vô lăng
	Chỉnh tay 4 hướng

	
	

	Lẫy chuyển số
	Có

	
	

	
	

	Bảng đồng hồ
	Màn hình đa thông tin TFT ≥ 7 inch

	
	

	
	

	Điều hòa
	Tự động

	
	

	
	

	Màn hình giải trí
	Cảm ứng ≥10 inch

	
	

	
	

	Loại động cơ
	Động cơ xăng M20A-FKS

	
	

	
	

	Dung tích xi lanh (cc)
	≥1987

	
	

	Loại nhiên liệu
	Xăng

	
	

	Công suất tối đa (mã lực)
	≥172

	
	

	Mô-men xoắn tối đa (Nm)
	≥205

	
	

	
	

	Hệ thống truyền động
	Dẫn động cầu trước FWD

	
	

	
	

	Hộp số
	Số tự động vô cấp CVT

	
	

	
	

	
	

	Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
	Có

	
	

	Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
	Có

	
	

	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA
	Có

	
	

	Hệ thống cân bằng điện tử VSC
	Có

	
	

	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
	Có

	
	

	Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC
	Có

	
	

	Đèn báo phanh khẩn cấp EBS
	Có

	
	

	Camera 360 độ
	Có

	
	

	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	8

	
	

	Bảo hành
	36 tháng hoặc 100.000km đầu tiên tùy theo điệu kiện nào tới trước.

	
	


 
PHỤ LỤC 02
	
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	Số lượng
	04 chiếc

	Số chỗ ngồi
	07 chỗ

	Màu sắc:
	02 chiếc màu bạc + 02 chiếc màu đen

	Năm sản xuất
	Năm 2026

	Chất lượng
	Mới 100%

	Thông số
	

	Dài x Rộng x Cao (mm)
	≥4.755 × 1.850 × 1.790

	
	

	Chiều dài cơ sở (mm)
	≥2850

	
	

	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	≥167

	
	

	Bán kính vòng quay tối thiểu (m)
	≤5,67

	
	

	Dung tích bình nhiên liệu (lít)
	≥52

	
	

	Số chỗ ngồi
	7

	
	

	
	

	Kích thước lốp
	225/50R18

	
	

	Phanh trước/sau
	Đĩa

	
	

	Đèn chiếu gần/xa
	LED

	
	

	
	

	Đèn sương mù trước
	LED

	
	

	Gương chiếu hậu
	Gập điện tự động, điều chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ & chào mừng

	
	

	
	

	Chất liệu bọc ghế
	Da

	
	

	Ghế người lái
	Chỉnh điện 8 hướng

	
	

	Ghế hành khách trước
	4 hướng

	
	

	Hàng ghế thứ 2
	Ghế thương gia chỉnh điện 4 hướng, có đệm chân chỉnh điện 2 hướng, có tựa tay

	
	

	Hàng ghế thứ 3
	Gập 50:50, có khay đựng cốc x 2

	
	

	Vô lăng – Chất liệu
	Da

	
	

	Vô lăng – Kiểu dáng
	3 chấu

	
	

	Điều chỉnh vô lăng
	Chỉnh tay 4 hướng

	
	

	
	

	Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm
	Có

	
	

	Bảng đồng hồ
	Màn hình đa thông tin TFT ≥7 inch

	
	

	
	

	Điều hòa
	Tự động

	
	

	Cửa gió sau
	Có

	
	

	Màn hình giải trí
	Cảm ứng ≥10 inch

	
	

	Kết nối với điện thoại thông minh không dây
	Có

	
	

	Hệ thống âm thanh
	≥6 loa

	
	

	Khởi động nút bấm
	Có

	
	

	
	

	
	

	Cửa cốp chỉnh điện
	Có

	
	

	Loại động cơ
	Động cơ xăng M20A-FKS

	
	

	Số xi-lanh
	4

	
	

	Dung tích xi lanh (cc)
	≥1987

	
	

	Loại nhiên liệu
	Xăng – Điện

	
	

	Công suất tối đa (mã lực)
	≥112(150)/6000 (kw/rpm)

	
	

	Mô-men xoắn tối đa
	≥188/4400-5200(Nm/rpm)

	
	

	Công suất tối đa của mô-tơ điện (mã lực)
	≥111

	
	

	Hệ thống truyền động
	Dẫn động cầu trước FWD

	
	

	Chế độ lái
	Eco, Normal, Power

	
	

	Hộp số
	Số tự động vô cấp CVT

	
	

	
	

	Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn LDA & LTA
	Có

	
	

	Điều khiển hành trình chủ động ACC
	Có

	
	

	Đèn chiếu xa tự động AHB
	Có

	
	

	Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS
	Có

	
	

	Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM
	Có

	
	

	Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
	Có

	
	

	Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
	Có

	
	

	Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
	Có

	
	

	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA
	Có

	
	

	Hệ thống cân bằng điện tử VSC
	Có

	
	

	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
	Có

	
	

	Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC
	Có

	
	

	Đèn báo phanh khẩn cấp EBS
	Có

	
	

	Camera 360 độ
	Có

	
	

	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	8

	
	

	Bảo hành
	36 tháng hoặc 100.000km đầu tiên tùy theo điệu kiện nào tới trước.

	
	




PHỤ LỤC 03
	Loại xe
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	Số lượng
	11 chiếc

	Số chỗ ngồi
	07 chỗ

	Màu sắc:
	04 chiếc màu đen + 02 chiếc màu trắng + 04 chiếc màu xanh + 01 chiếc màu đồng

	Năm sản xuất
	Năm 2026

	Chất lượng
	Mới 100%

	Loại động cơ
	xăng, Skyactiv-G 2.5L

	Dung tích xylanh
	≥2488cc

	Công suất cực đại
	≥188Hp/6.000rpm

	Mo6ment xoắn cực đại
	252Nm/4.000 rpm

	Dung tích thùng nhiên liệu
	≥72 lít

	Phanh trước/sau
	Đĩa x Đĩa

	Hộp số
	Tự động 6 cấp

	Kích thước xe:
	

	D x R x C (mm)
	: ≥4,900 x 1,840 x 1,730

	Chiều dài cơ sở
	≥2.930 mm

	Khoảng sáng gầm xe
	≥200 mm

	Lốp xe
	225/55R19

	Trọng lượng không tải
	1.770 kg

	Trọng lượng toàn tải
	2.365 kg

	Bán kính quay tối thiểu
	5.800 mm

	Thể tích khoang hành lý
	≥209-742 lít

	Số chỗ ngồi
	07 người

	Hệ thống an toàn
	Có

	Cảm biến áp suất lốp
	Có

	Cảnh báo điểm mù BSM
	Có

	Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA
	Có

	Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
	Có

	Hệ thống phân phối lực phanh EBD
	Có

	túi khí
	6

	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA
	Có

	Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS
	Có

	Hệ thống cân bằng điện tử DSC
	Có

	Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS
	Có

	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA
	Có

	Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động
	Có

	Hệ thống mở - khóa cửa thông minh
	Có

	Hệ thống mã hóa chống sao chép chìa khóa
	Có

	Hệ thống chống trộm
	Có

	Cảm biến đỗ xe trước - sau
	có

	Khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến
	Có

	Hệ thống phanh trước sau
	Đĩa/Đĩa

	Ngoại thất:
	

	[bookmark: _GoBack]Cụm đèn trước Led
	Có

	Đèn pha tự động
	Có

	Gạt mưa tự động
	Có

	Kính cửa trước chống tia cực tím UV&tia hồng ngoại IR
	Có

	Cụm đèn sau Led
	Có

	Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có đèn báo rẽ, sấy gương chiếu hậu
	Có

	Cốp điện đóng/mở rảnh tay
	Có

	Cửa sổ trời mở điện
	Có

	Nội thất:
	

	Ghế da
	Nappa - Màu nâu đỏ

	Ốp trang trí
	vân gỗ tự nhiên

	Sưởi tay lái
	Có

	Hàng ghế trước chỉnh điện – nhớ vị trí ghế lái
	Có

	Chức năng làm ấm hàng ghế trước
	Có

	Chức năng làm ấm hàng ghế 02
	Có

	Màn hình trung tâm, kết nối
	Apple Carplay &Androi Auto

	Hệ thống âm thanh
	≥10 loa Bose

	Cổng sạc USB cho hàng ghế 2&3
	Có

	Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái
	có

	Hàng ghế thứ 2 trượt và ngã lưng
	Có

	Hệ thống kiểm soát hành trình
	có

	Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập
	Có

	Cửa sổ chỉnh điện lên xuống tự động tất cả các cửa
	Có

	Gương chiếu hậu trong chống chói tự động
	Có

	Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế thứ 2
	có

	Hàng ghế thứ 2
	gập 60-40

	Hàng ghế thứ 3
	gập phẳng 50-50

	Tay lái điều chỉnh
	4 hướng

	Tay lái tích hợp điều chỉnh âm thanh
	có

	Điều hòa chỉnh tay
	có

	Kết nối AUX, USB
	có

	Kính cửa sổ chỉnh điện tự động của người lái
	có

	Hệ thống lái
	Trợ lực điện.

	Bảo hành
	05 năm hoặc 150.000km tùy theo điệu kiện nào tới trước.



Ghi chú:
Hàng hóa chào thầu phải nêu rõ ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, năm sản xuất…
Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu.
“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.
         Thông số kỹ thuật trong E-HSMT nêu trên có thể có một số nội dung là Tiếng Anh, viết tắt chuyên ngành kỹ thuật, khi dịch sang Tiếng Việt dễ bị sai lệch ý nghĩa gây khó hiểu, do đó Chủ đầu tư/Đơn vị tư vấn giữ nguyên.
1.3 Các yêu cầu khác
a.Bảo hành
- Thời gian bảo hành: Bảo hành, bảo trì xe định kỳ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kể từ ngày nghiệm thu bàn giao xe đưa vào sử dụng.
- Phương thức bảo hành: Cam kết khắc phục hư hỏng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo sự cố (điện thoại, email) của đơn vị sử dụng hoặc chủ đầu tư trong suốt thời gian bảo hành.
b.Bảo trì: Bảo trì hàng hóa theo quy định của hãng sản xuất.
c.Dịch vụ hỗ trợ
         - Kế hoạch bảo dưỡng: Nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư kế hoạch bảo dưỡng định kỳ hệ thống trước khi bắt đầu nghiệm thu bàn giao.
         - Hồ sơ tài liệu: Các hồ sơ tài liệu sau đây Nhà thầu phải cung cấp trong quá trình thực hiện:
        + Hướng dẫn sử dụng: Cung cấp các thông tin cần thiết cho người không quen thuộc với thiết bị có thể hiểu và sử dụng được thiết bị.
        + Hướng dẫn bảo dưỡng: Cung cấp kế hoạch bảo dưỡng ngăn ngừa cho các thiết bị, danh mục các bước thứ tự kiểm tra cho từng thiết bị, .., có quy trình bảo dưỡng phù hợp khả thi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
        + Cung cấp Catalogue kỹ thuật của hàng hóa kèm theo E-HSDT.
         - Nhà thầu phải cử nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị sử dụng trong quá trình làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, đăng ký biển số và các dịch vụ khác.
         - Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp lệ kèm theo khi bàn giao xe, phục vụ cho việc đăng ký lưu hành.
         d.Nhà thầu cam kết:
- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2026 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Hàng hóa phải đúng chủng loại khi giao, không hư hại, phải đúng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng hàng hóa trong quá trình bàn giao, nghiệm thu.
- Đảm bảo cung cấp phụ tùng chính hiệu của hãng để thay thế và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật khi đơn vị sử dụng có yêu cầu trong thời gian bảo hành của hãng sản xuất.
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
* Các kiểm tra, thử nghiệm và giám định hàng hóa cần tiến hành gồm có:
· Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
          -Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
          -Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan.
       -Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của các bên liên quan (và của cơ quan có tham quyền về nghiệm thu hàng hóa trong trường hợp cần thiết); Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.


